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TRONG PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 2”

I. Đặt vấn đề:  

Nội dung các bài học về Tập làm văn ở lớp 2 giúp các em HS thực hành rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, viết phục vụ cho việc học tập và giao tiếp hàng ngày, cụ thể:
- Thực hành về các nghi thức lời nói tối thiểu như: chào hỏi, tự giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi, mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị, chia vui, chia buồn, an ủi, khen ngợi, ngạc nhiên thích thú, đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu, đáp lời cảm ơn,...

- Thực hành rèn luyện về kĩ năng diễn đạt (nói, viết) như: kể về người thân trong gia đình, về sự vật, sự việc được chứng kiến; tả sơ lược về người, vật xung quanh theo gợi ý bằng tranh hoặc câu hỏi....

 - Thực hành rèn luyện kĩ năng nghe: Dựa vào câu hỏi  gợi ý để kể lại hoặc nêu được ý chính của mẩu truyện ngắn đã nghe.


Như vậy, phần Tập làm văn trong SGK Tiếng Việt 2 không phải chỉ giúp HS nắm các nghi thức tối thiểu của lời nói và biết sử dụng các nghi thức đó trong những tình huống khác nhau, như nơi công cộng, trong trường học, ở gia đình với những đối tượng khác nhau như: bạn bè, thầy cô, bố mẹ, người xa lạ,... mà còn là việc nắm các kĩ năng giao tiếp thông thường khác.Trong từng bài học, để rèn những kĩ năng trên, các nhân tố ngoài ngôn ngữ bao giờ cũng được chú ý.

Với cách biên soạn này, giờ dạy Tập làm văn trở nên linh hoạt hơn, gắn với cuộc sống đời thường hơn và cũng vì thế giúp HS hứng thú trong giờ học, dễ dàng vượt qua những lực cản tâm lý vốn thường xuất hiện trong những giờ học Tiếng Việt nói chung, giờ học Tập làm văn nói riêng. Do mục đích, nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể của mỗi bài tập làm văn mà việc dạy Tập làm văn có tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn. Nó trở thành một trong những mục tiêu quan trọng khi dạy học ở trường Tiểu học.

2. Thực trạng:


Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, giáo viên và học sinh gặp phải những khó khăn sau:
2.1. Về phía giáo viên:

- Một số giáo viên còn hạn chế về phương pháp dạy học phân môn Tập làm văn, chủ yếu dựa vào sách thiết kế để dạy, chưa biết gợi mở, tạo tình huống để HS có cơ hội bộc lộ khả năng nói, viết của mình.


- Còn có những giáo viên làm thay học sinh trong giờ Tập làm văn.
2.2. Về phía học sinh:

- Kĩ năng nghe, nói, vận dụng của các em không đồng đều, có em nói nhỏ, nhút nhát ngại giao tiếp, khả năng diễn đạt còn chậm, thiếu linh hoạt. 


- Do thực tế HS mới được làm quen với phân môn Tập làm văn nên còn nhiều 
bỡ ngỡ, chưa có phương pháp học tập bộ môn một cách khoa học và hợp lí. 


- Do đặc trưng của chương trình Tiếng Việt 1 CNGD học sinh chưa được rèn nói câu, đoạn văn nhiều nên khả năng nói câu, đoạn văn theo yêu cầu của HS có rất nhiều hạn chế.

· Cách viết câu, đoạn văn, sử dụng dấu câu chưa hoàn thiện, dùng từ ngữ mang tính nghĩ sao nói vậy, câu chưa lô gíc, chưa có hình ảnh.

- Đồ dùng dạy học, phương tiện chủ yếu là tranh SGK, chưa có phương tiện nghe, nhìn... nên chất lượng giờ học Tập làm văn chưa cao.

3. Biện pháp thực hiện:


Để dạy Tập làm văn cho học sinh lớp 2 có hiệu quả, tôi đã tập trung nghiên cứu, xây dựng chuyên đề “Biện pháp rèn kĩ năng nói, viết câu (dạng bài thực hành nghi thức lời nói) trong phân môn Tập làm văn lớp 2” nhằm tập trung thực hiện tốt một số biện pháp sau:
3.1. GV cần giúp HS thấy được sự cần thiết và tác dụng của các nghi thức lời nói tối thiểu trong cuộc sống. 

- Lời chào khi mới gặp nhau cũng như  khi chia tay là phép lịch sự, thể hiện người có văn hoá trong giao tiếp, khiến cho mọi người thấy thân mật, gần gũi nhau hơn. 

- Việc tự giới thiệu một đôi điều cần thiết về bản thân giúp cho những người mới gặp nhau lần đầu thấy thân thiện, hoà đồng hơn.


- Cảm ơn và xin lỗi là những tình huống giao tiếp thường gặp trong cuộc sống. Một người nào đó đã giúp ta một việc, ta đều phải cảm ơn. Ngược lại, ta phải xin lỗi khi trót để xảy ra một điều gì đó gây hậu quả không hay cho người khác.
- Mời : là tỏ ý muốn hay yêu cầu người khác làm một việc gì đó một cách lịch sự, trân trọng.


- Nhờ: có nhiều nghĩa nhưng nghĩa thông thường ở đây là yêu cầu người khác làm giúp cho một việc gì đó.


Ví dụ : Em thích một bài hát mà bạn đã thuộc. Em nhờ bạn chép lại cho mình.

3.2. GV cần lưu ý HS khi thực hành về các nghi thức lời nói cần chú ý cử chỉ, thái độ, tình cảm.


- Khi chào hỏi hoặc tự giới thiệu : lời nói, giọng nói, vẻ mặt, cử chỉ, điệu bộ,.. phải tuỳ từng đối tượng mình gặp gỡ, cách chào hỏi, xưng hô phải phù hợp với từng người, từng hoàn cảnh cụ thể. Lời chào hỏi cần tự nhiên, lịch sự, thân mật.


+ Khi chào hỏi người trên (bố, mẹ, thầy cô,...) em cần thể hiện thái độ như thế nào ? Để thể hiện thái độ đó, em cần chú ý gì về vẻ mặt, giọng nói, cử chỉ ?


+ Khi chào bạn bè, em cần thể hiện thái độ như thế nào ?


- Lời cảm ơn hay xin lỗi khi nói phải chân thành, lịch sự, lễ phép và đi liền với cách biểu hiện tình cảm, thái độ của mình khiến mọi người thông cảm, bỏ qua.


+ Nếu là người trên, lời cảm ơn cần thể hiện thái độ lễ phép, kính trọng.


+ Nếu là người bậc dưới, lời cảm ơn cần thể hiện thái độ chân thành, yêu mến.


Trước hết phải để cho người được cảm ơn hay xin lỗi thấy được sự chân thành của mình. Rồi tuỳ từng đối tượng là người thân hay xa lạ, là bề trên hay
bạn bè.... mà ta có cử chỉ, lời lẽ cho phù hợp.


- Lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị thường gắn với cử chỉ, nét mặt, giọng 
nói. Vì vậy khi nói ta cần có cử chỉ, giọng điệu cho phù hợp.

Ví dụ : Bạn đến thăm nhà em. Em mở cửa mời bạn vào nhà chơi.



 - Vui quá ! Mời bạn vào nhà chơi! (Nếu bạn mới quen)

Hoặc : - Hải đấy à, cậu vào nhà đi ! (Nếu là bạn thân).

- Khi nói lời chia buồn, an ủi cần bày tỏ tình thương yêu, sự quan tâm, thông cảm với nhau. Chú ý giọng hỏi thăm phải nhẹ nhàng, tình cảm. Khi nói lời an ủi với người trên cần tỏ thái độ ân cần nhưng lễ phép. (Thể hiện qua giọng nói và cách xưng hô).


- Khi nói lời chia vui cần chú ý: Người mình chia vui là ai ? Chia vui về chuyện gì ? Tình cảm, thái độ, cử chỉ khi nói phải như thế nào cho phù hợp ? Chúng ta cần nói với thái độ chân thành, tự nhiên, vui vẻ nhằm thể hiện sự chia vui hay khâm phục, tự hào, phấn khởi.

Ví dụ : Nói lời chúc mừng của em với chị Liên :



- Em xin chúc mừng chị !

         Hoặc : - Chúc chị năm sau được giải cao hơn.


- Thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú : Giọng nói, vẻ mặt cần thể hiện sự ngạc nhiên, vui mừng, thích thú, nhấn giọng vào các từ thể hiện sự ngạc nhiên :


Ôi! Ồ! A! Ôi chao! ...... cao giọng ở cuối câu nói.


- Lời đồng ý hay từ chối phải phù hợp với người đưa ra đề nghị và phải phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Nói lời từ chối cần nhẹ nhàng, khéo léo cho khỏi mất lòng nhau. Nói lời đồng ý cần thể hiện sự sẵn sàng, vui vẻ.


- Đáp lời chào : Cần nói thế nào để tỏ thái độ lịch sự, thân mật. Đáp lại lời tự giới thiệu cần nói thế nào để tỏ thái độ vui vẻ, phấn khởi đón chào. Chú ý khi đáp lời chào, lời tự giới thiệu cần xác định lời xưng hô sao cho phù hợp.
 


- Đáp lời cảm ơn cần chú ý ngữ điệu, cách xưng hô :


+ Lời người lớn tuổi: chân tình.


+ Lời bạn bè: khiêm tốn.


+ Bạn bè thân quen lời đáp cần thể hiện thái độ gần gũi, quan tâm.


+ Với người lạ (khách) lời đáp cần thể hiện thái độ lịch sự, lễ phép.


- Đáp lời xin lỗi : với những sự việc nhỏ, không đáng kể thì lời đáp của em cần thể hiện thái độ lịch sự, nhẹ nhàng nhưng cũng có thể kèm theo ý nhắc nhở để lần sau họ không mắc lỗi như vậy nữa.

3.3. GV cần tổ chức linh hoạt các hình thức dạy học phù hợp với từng dạng bài để tạo hứng thú và phát huy khả năng sáng tạo của học sinh.

* Một số hình thức có thể sử dụng :

       
- Làm việc cá nhân: 


+ Xác định yêu cầu của bài.


+ Xác định rõ đối tượng để thực hành nói cho phù hợp.


+ Tập nói theo yêu cầu: Tìm nhiều cách diễn đạt khác nhau.


+ Phát biểu nối tiếp nhau trước lớp (nhiều HS nói).


+ HS khác nhận xét, bổ sung, bình chọn người nói đúng và hay nhất.

- Làm việc theo cặp:


Hai bạn ngồi cùng bàn xác định yêu cầu của bài, thảo luận, một HS nêu tình huống, một HS nêu lời đáp rồi làm ngược lại để tìm ra cách diễn đạt khác nhau.

+ Đại diện cặp lên trình bày trước lớp.

+ HS khác nhận xét, bổ sung, bình chọn bạn nói đúng và hay nhất.

          - Làm việc theo nhóm nhỏ:


Đối với các nghi thức lời nói cần nhiều lời đáp (lời nói của nhiều nhân vật) nên áp dụng theo hình thức này, hình thức sắm vai đơn giản.


+ Tuỳ từng trường hợp cụ thể để GV phân thành các nhóm.


+ HS trong nhóm thảo luận về yêu cầu của tình huống, phân công vai cho phù hợp, thảo luận cách ứng xử (tìm ra phương án tối ưu để thực hiện).

+ Đại diện các nhóm lên sắm vai trước lớp.

+ HS khác nhận xét, bổ sung, bình chọn bạn nói đúng và hay nhất.


- Sân khấu hóa tiết học: Có thể tổ chức cho HS sắm vai diễn tình huống có lời cảm ơn hoặc xin lỗi để vừa phát huy năng lực vừa tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm, rèn kĩ năng vận dụng bài học vào thực tiễn cho HS.

         - Tổ chức trò chơi : Có thể tổ chức trò chơi (Rung chuông vàng, Hái hoa dân chủ, Kể chuyện dựa theo tranh,.....) để HS lựa chọn cách xử lí tình huống cho phù hợp).
3.4. GV tổ chức linh hoạt và hiệu quả các tiết học chú trọng phát triển năng lực học tậpm tính chủ động sáng tạo cho học sinh.


- GV cần hướng dẫn HS chuẩn bị bài trước khi đến lớp: đọc kĩ bài, chuẩn bị những dụng cụ phục vụ cho bài học (dặn dò ở tiết học trước).

- GV cần chuẩn bị tốt phương tiện, đồ dùng dạy học để phục vụ cho bài dạy, tranh ảnh minh hoạ,..
- Hướng dẫn HS đọc kĩ đề, phân tích để nắm yêu cầu của đề bài. Đặc biệt tăng cường với những em tiếp thu chậm, ít phát biểu, GV cần năng gọi những em đó nhắc lại nhiều lần cho quen.

- Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tuỳ theo từng loại bài cụ thể. Đặc biệt là sử dụng phương pháp thảo luận theo nhóm (cặp), phương pháp đóng vai rất hiệu quả trong dạng bài thực hành nghi thức lời nói. Các em có cơ hội trao đổi, thảo luận, giúp đỡ nhau, mạnh dạn hơn trong học tập.

- GV bám sát chuẩn kiến thức - kĩ năng bài học để có những câu hỏi gợi mở cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu phù hợp với từng đối tượng HS trong lớp. Sau mỗi bài có củng cố, khắc sâu kiến thức.

- HS (GV) nêu cách làm mẫu, hướng dẫn HS làm bài. Nên làm bài miệng trước rồi sau đó cho HS viết bài vào vở. Khi nói miệng, giáo viên khuyến khích HS có nhiều câu trả lời khác nhau, GV hướng dẫn HS thảo luận về các câu trả lời ấy, xác nhận câu trả lời đúng để lựa chọn phương án hay nhất viết vào vở.

- Mỗi bài tập (câu hỏi) cần có nhiều học sinh tham gia. HS năng khiếu thực hành trước, HS chậm trả lời sau. GV sửa sai cho HS bằng cách luyện nói lại nhiều lần gãy gọn. Có vậy các em mới nhớ bài.

- GV phải kiên trì, chu đáo, quan tâm đến đối tượng HS, tránh nôn nóng khi chưa thấy kết quả. Cần tìm hiểu phân tích những sai lầm mà HS thường mắc phải đồng thời phải chỉ rõ lỗi cho HS thấy được để từ đó đưa ra biện pháp khắc phục cụ thể, phù hợp. Động viên kịp thời tới HS dù là tiến bộ nhỏ. 

- GV tích cực nhận xét bằng lời cụ thể, rõ ràng, chỉ rõ cái được và hạn chế trong bài của học sinh. Từ đó đưa ra biện pháp cụ thể để tư vấn cho học sinh khắc phục những hạn chế đó.

- Sau mỗi bài tập đã được chữa xong, GV có lời nhận xét chung, rút kinh 
nghiệm. Giáo viên không quên nhận xét về những yêu cầu tích hợp trong tiết học : Kĩ năng nói, khả năng diễn đạt, tư thế ngồi viết, chữ viết,...và nhất là lưu ý nhắc nhở HS thực hành vận dụng những điều đã học được vào việc giao tiếp hằng ngày trong cuộc sống của các em.

4. Kết luận:

Việc rèn kĩ năng nói, viết tốt cho HS lớp 2 trong phân môn Tập làm văn là một việc tương đối khó, đây là một trong những con đường hình thành và phát triển trình độ tư duy ở học sinh. Hơn thế, HS còn nhỏ đã phải tiếp cận với môn học này. Để đạt được hiệu quả cao, GV cần phải giúp học sinh hiểu, nắm vững ý nghĩa, tác dụng của lời nói trong giao tiếp. Trong một xã hội văn minh, con người cần biết giao tiếp bằng lời nói để thể hiện phép lịch sự, tôn trọng lẫn nhau. Lời nói trong giao tiếp tuy đơn thuần nhưng nếu không rèn luyện thường xuyên thì khó mà thành công được. Để giúp HS rèn kĩ năng nói, viết câu có hiệu quả, mỗi giáo viên phải tự học tập, tự nghiên cứu, tự trau dồi kiến thức cho chính mình một cách thường xuyên như : dự giờ đồng nghiệp, tham gia các chuyên đề, hội thảo, hội giảng,... để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Cần đầu tư thời gian và trí tuệ cho mỗi tiết dạy, có như vậy mới có được những phương pháp hay, những hình thức phù hợp để giúp HS hiểu bài và thực hành được nhanh nhất, tốt nhất.


Trên đây là phần báo cáo lí thuyết của chuyên đề : Biện pháp rèn kĩ năng nói, viết câu (dạng bài thực hành các nghi thức lời nói) trong phân môn Tập làm văn lớp 2 của tôi. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến trao đổi của BGH và đồng nghiệp để chuyên đề được hoàn thiện và nhân rộng.

           Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Thanh An, ngày 02 tháng 12 năm 2020
                  Kí duyệt                                                         Người viết
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